
Trước sáp nhập Sau sáp nhập X(m) Y(m)

201 1
Ao chùa 

Tường Vu

Thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, 

huyện Kim Thành

Thôn Tường Vu, xã Lai Khê, 

thành phố Hải Phòng
2320368.01 595603.25 580 870 không

Chứa nước, 

cảnh quan
UBND xã

Tự 

nhiên

Nước 

mưa

202 2 Ao Chùa
Thôn Thanh Liên, xã Cộng 

Hòa, huyện Kim Thành

Thôn Thanh Liên, xã Lai Khê, 

thành phố Hải Phòng
2321387.15 595066.59 1,051 1,577 không Chứa nước UBND xã

Tự 

nhiên

Nước 

mưa

203 3
Ao chùa 

Vang

Thôn Vang Phan, xã Tuấn Việt, 

huyện Kim Thành

Thôn Vang Phan, xã Lai Khê, 

thành phố Hải Phòng
2320246.13 599503.22 1,488 2,232 không

Chứa nước và 

cảnh quan
UBND xã

Tự 

nhiên

Nước 

mưa

204 4 Ao chùa
Thôn Cam Đông, xã Tuấn Việt, 

huyện Kim Thành

Thôn Việt Hưng, xã Lai Khê, 

thành phố Hải Phòng
2321882.77 599827.49 750 1,125 không

Chứa nước và 

cảnh quan
UBND xã

Tự 

nhiên

Nước 

mưa

205 5 Ao Đình
Thôn Bắc, xã Cổ Dũng, huyện 

Kinh Thành

Thôn Bắc, xã Lai Khê, thành 

phố Hải Phòng
2320267.47 596351.20 1,873 2,810 không

Chứa nước, 

cảnh quan
UBND xã

Tự 

nhiên

Nước 

mưa

206 6
Ao cá Bác 

Hồ

Thôn Giữa, xã Cổ Dũng, huyện 

Kinh Thành

Thôn Giữa, xã Lai Khê, thành 

phố Hải Phòng
2319899.23 596817.71 10,048 15,072 không

Chứa nước, thả 

cá
UBND xã

Tự 

nhiên

Nước 

mưa

207 7
Ao ông 

Miêu

Thôn Tường Vu, xã Cộng 

Hòa, huyện Kim Thành

Thôn Tường Vu, xã Lai 

Khê, thành phố Hải Phòng
2318673.37 595935.77 10,538 15,807 không

Chứa nước, thả 

cá
UBND xã

Tự 

nhiên

Nước 

mưa

208 8 Ao ông Bé
Thôn Tường Vu, xã Cộng 

Hòa, huyện Kim Thành

Thôn Tường Vu, xã Lai 

Khê, thành phố Hải Phòng
2318536.16 595761.53 5,306 7,959 không

Chứa nước, thả 

cá
UBND xã

Tự 

nhiên

Nước 

mưa

XÃ LAI KHÊ (08)

STT 
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phườ
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Nguồn 
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nhiên, 
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Nguồn 

cấp 

nước 

cho hồ, 

ao, 

đầm
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Tọa độVị trí

Chức năng 
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Dung 

tích
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Đơn vị 

quản lý
STT

Tên hồ, ao, 

đầm

 Diện 

tích
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